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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông

tin trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020. Văn phòng UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Quyết định) với các nội dung chủ yếu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Sự cần thiết: 

a) Nhằm thực hiện thẩm quyền ban hành văn bản của UBND tỉnh:
- Tại khoản 2 Điều 28 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: 

“Điều 28. Quyết định của UBND cấp tỉnh

UBND cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:

2. Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.”
- Tại khoản 6 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: 

“ 6. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.”

- Tại khoản 7 Điều 39 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định: 

“7. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thông tin và an ninh thông tin tại địa phương. ”
b) Nhằm tổ chức thực hiện các quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ:

- Tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định:

“Điều 10. Quản lý, giám sát cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đánh giá việc cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên môi trường mạng để bảo đảm khả năng thuận tiện và bảo đảm chất lượng của việc cung cấp thông tin.

…”

- Điều 29 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định:
“Điều 29. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Quản lý, giám sát và cải tiến chất lượng cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
….
4. Tổ chức thực hiện các quy định của Nghị định này tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”
- Do đó, việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh là cần thiết để chi tiết, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.
 c) Nhằm thiết lập cơ chế, quy định về quản lý và duy trì hoạt động của
hệ thống Cổng TTĐT và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh:

Hiện nay, Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị đang thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cung cấp, quản lý và truy cập thông tin trên Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, Quyết định này chỉ Quy định về cung cấp, quản lý và truy cập thông tin trên Trang Thông tin điện tử tỉnh nên không phù hợp với các quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. Mặt khác năm 2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án: "Nâng cấp Trang thông tin điện tử tỉnh thành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị", hệ thống Cổng TTĐT tỉnh đã được xây dựng và đưa vào sử dụng đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, bao gồm: Cổng TTĐT tỉnh, các trang TTĐT thành phần của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Do đó, việc ban hành mới Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết để đảm bảo tính pháp lý cho các cơ quan quản lý, đơn vị vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả Cổng TTĐT trên địa bàn tỉnh và thay thế Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 là có căn cứ pháp lý và cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích:

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc hoạt động, quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị và Trang TTĐT thành phần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Nhất quán quan điểm trong quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị và Trang TTĐT thành phần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị và Trang TTĐT thành phần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị và Trang TTĐT thành phần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong công tác thông tin, truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân tra cứu, tìm hiểu thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công vụ, phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chỉ số tính minh bạch, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Quan điểm xây dựng văn bản:
Quyết định ban hành Quy chế được xây dựng tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, phù hợp tình hình điều kiện thực tiễn ở địa phương, không trái với các văn bản quy định pháp luật có hiệu lực cao hơn; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng văn bản.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị và trên thực thực tế.
Sau khi Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị và Trang Thông tin điện tử thành phần đã đăng tải công khai và tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân vào dự thảo Quy chế nêu trên trong vòng 30 ngày trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị; đồng thời gửi trực tiếp dự thảo Quy chế cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố về việc đề nghị góp ý dự thảo Quy chế này. 

Tổng hợp ý kiến và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ

A. Bố cục

Dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh, gồm 4 chương và 21 điều:
Chương I - Quy định chung: Chương này gồm 4 điều (từ điều 1 đến điều 4).
Chương II - Quy định về cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh, Trang thông tin điện tử thành phần: Chương này gồm 6 điều (từ điều 5 đến điều 10).
Chương III - Quản lý, vận hành và phát triển Cổng TTĐT tỉnh, Trang thông tin điện tử thành phần: Chương này gồm 5 điều (từ điều 11 đến điều 15).
Chương IV - Tổ chức thực hiện: Chương này gồm 6 điều (từ điều 16 đến điều 21 Quy định các cơ quan đơn vị, tổ chức có liên quan).
B. Nội dung cơ bản
- Nội dung của dự thảo Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Nội dung của dự thảo Quy chế: Quy định các nội dung đảm bảo duy trì hoạt động quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cụ thể như sau:

1. Quy định chung:
a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
Quy định quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị và Trang Thông tin điện tử thành phần trên đị bàn tỉnh Quảng Trị: 

- Quy chế này quy định về phương thức tổ chức, quản lý hoạt động, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị (viết tắt là Cổng TTĐT tỉnh), các Trang Thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thuộc tỉnh được tích hợp trên Cổng TTĐT tỉnh là Trang Thông tin điện tử thành phần của Cổng TTĐT tỉnh  (viết tắt là Trang TTĐT thành phần).

-  Quy chế này áp dụng cho các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (viết tắt là UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (viết tắt là UBND cấp xã) và tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, dịch vụ trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần.

b) Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT thành phần:

Cổng TTĐT tỉnh là kênh thông tin điện tử, truyền thông đa phương tiện cung cấp thông tin chính thống, tập trung của của cơ quan nhà nước trong phạm vi địa bàn tỉnh Quảng Trị trên môi trường mạng; kết nối, tích hợp, cung cấp thông tin của các Trang TTĐT thành phần, các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh.

* Cổng TTĐT tỉnh có địa chỉ tên miền là www.quangtri.gov.vn do UBND tỉnh Quảng Trị (viết tắt là UBND tỉnh) là đơn vị chủ quản; được xây dựng trên giao diện ngôn ngữ: Tiếng Việt (khuyến khích xây dựng thêm các ngôn ngữ khác) được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định.

* Trang TTĐT thành phần có tên miền cụ thể như sau:

Trang TTĐT thành phần là kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung trong phạm vi quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương do cơ quan, đơn vị chủ quản. Trang TTĐT thành phần được xây dựng bằng ngôn ngữ tiếng Việt (khuyến khích xây dựng thêm các ngôn ngữ khác) được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định.
- Sở, Ban, ngành cấp tỉnh sử dụng tên miền cấp 4 có dạng:

[tencoquan].quangtri.gov.vn trong đó tencoquan là tên viết tắt hoặc tên đầy đủ của cơ quan Sở, Ban, ngành cấp tỉnh bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh;

- UBND cấp huyện sử dụng tên miền cấp 4 có dạng:

[tenhuyen/thixa/thanhpho].quangtri.gov.vn Trong đó tenhuyen/thixa /thanhpho là tên đầy đủ của huyện, thị xã, thành phố bằng tiếng Việt không dấu;

c) UBND cấp xã sử dụng tên miền cấp 5 có dạng:

[tenxa/phuong/thitran].[tenhuyen/thixa/thanhpho].quangtri.gov.vn

Trong đó tenxa/phuong/thitran là tên đầy đủ của xã, phường, thị trấn bằng tiếng Việt không dấu. 

c) Bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần: phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm các chức năng, tính năng theo yêu cầu tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và các quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
d) Nguyên tắc quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT thành phần:
- Việc quản lý, vận hành Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định, hướng dẫn chuyên ngành;
- Thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần phải phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính của tỉnh; phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; thông tin được cung cấp phải bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, về báo chí, về sở hữu trí tuệ, về quản lý thông tin trên mạng internet và quy định pháp luật khác có liên quan;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin cho Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin do mình cung cấp và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan về cung cấp thông tin;
- Thông tin được trích dẫn, sử dụng lại để đăng trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần phải được lấy từ nguồn tin chính thức; ghi rõ tác giả, nguồn của thông tin; được chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức cung cấp, nếu có quy định;
- Thông tin bị từ chối đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần trong trường hợp thông tin đó thuộc một trong các loại sau: Không thuộc phạm vi, vai trò, chức năng của Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần; không phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thuộc danh mục bí mật nhà nước; được cấp có thẩm quyền quyết định chưa phổ biến công khai hoặc chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp; không đúng sự thật; không rõ nguồn gốc; không bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần.
2. Quy định về cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh, Trang Thông tin điện tử thành phần:
a) Thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần: thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

b) Hệ thống thông tin phục vụ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh: là những hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh, bao gồm: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; Thư điện tử công vụ tỉnh... được kết xuất dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh khai thác phục vụ công việc. 
Sử dụng tài khoản để đăng nhập khai thác thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh: 

Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh sử dụng tài khoản và mật khẩu của hộp thư điện tử công vụ đã được cấp bởi hệ thống thư điện tử của tỉnh (theo Quyết định số 3201/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Trị) để truy cập vào hệ thống thông tin phục vụ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trên Cổng TTĐT tỉnh. 

Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm quản lý, bảo mật thông tin, mật khẩu khi truy cập hệ thống thông tin phục vụ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trên Cổng TTĐT tỉnh và không cung cấp tài khoản và mật khẩu cho người khác sử dụng. Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập phải báo cáo với Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh) để được cấp lại mật khẩu hoặc thực hiện chức năng lấy lại mật khẩu thông qua mã OTP trên hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh.

c) Các chức năng hỗ trợ cơ bản trên Cổng TTĐT tỉnh:
- Hỗ trợ tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin:

+ Chức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin cho phép tìm kiếm được đầy đủ và chính xác nội dung thông tin, tin, bài cần tìm hiện có theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

+ Cung cấp đầy đủ, chính xác các đường liên kết đến Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần của cơ quan nhà nước khác có liên quan;

+ Cung cấp chức năng in ấn và lưu trữ cho mỗi tin, bài. 

- Cung cấp thông tin bằng tiếng nước ngoài:

+ Cổng TTĐT tỉnh phải bảo đảm cung cấp các thông tin bằng tiếng Anh gồm: Giới thiệu chung về tỉnh, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, lịch sử tỉnh,  Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh; thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền, bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử công vụ;

+ Khuyến khích đăng tải các mục thông tin khác bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

d) Tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng:
- Chức năng Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cho phép tổ chức, cá nhân gửi câu hỏi, ý kiến kiến nghị và nhận kết quả xử lý kiến nghị trực tuyến;
Ban biên tập có trách nhiệm tiếp nhận câu hỏi, phân loại câu hỏi và chuyển đến các đơn vị liên quan để trả lời trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận câu hỏi. Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận câu hỏi, cơ quan nhà nước có trách nhiệm trả lời kết quả hoặc thông báo quá trình xử lý trong đó nói rõ thời hạn trả lời đến tổ chức, cá nhân trực tiếp và trên Cổng TTĐT;
- Chức năng Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách cho phép tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động xây dựng pháp luật của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Hỗ trợ tính năng mạng xã hội.

e) Quản lý, giám sát cung cấp thông tin:
- Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đánh giá việc cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh để bảo đảm khả năng thuận tiện và bảo đảm chất lượng của việc cung cấp thông tin; kết nối Cổng TTĐT tỉnh và trang TTĐT thành phần với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số;
- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đánh giá việc cung cấp thông tin trên các Trang TTĐT thành phần, việc kết nối Cổng TTĐT tỉnh và trang TTĐT thành phần với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

g) Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu trên Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT thành phần:
- Thông tin, dữ liệu cung cấp và cập nhật trên Cổng TTĐT tỉnh được thực hiện theo các hình thức sau:

+ Cơ quan, tổ chức trực tiếp cập nhật thông tin trên trang tin, mục tin được giao quyền cập nhật trên Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT thành phần;
+ Cung cấp thông tin hoặc các tệp thông tin dữ liệu điện tử đến Cổng TTĐT tỉnh theo địa chỉ: Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh; hộp thư điện tử: congthongtindientu@quangtri.gov.vn để xem xét cập nhật trên Cổng TTĐT tỉnh.
- Thông tin do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi cho Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần phải dưới dạng văn bản, hình ảnh, hình vẽ, âm thanh, video và phải được định dạng theo quy định hiện hành; 

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin đã cung cấp;
- Thông tin đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần phải chịu sự kiểm duyệt của Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần và các cá nhân được ủy quyền kiểm duyệt.

3. Quản lý, vận hành và phát triển Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT thành phần
a) Quản lý, vận hành Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT thành phần:
- Văn phòng UBND tỉnh: Là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Cổng TTĐT tỉnh, có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị theo dõi, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật (bao gồm phần cứng, phần mềm hệ thống, các dịch vụ cơ bản) để duy trì hoạt động ổn định, an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu cho Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT thành phần; đảm bảo việc sao lưu, phục hồi dữ liệu cho Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT thành phần;

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh nâng cấp, phát triển mở rộng Cổng TTĐT tỉnh; liên kết tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị, địa phương lên Cổng TTĐT tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ;

+ Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý, cung cấp thông tin và liên kết, tích hợp thông tin, dịch vụ công trực tuyến lên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần;

+ Thành lập Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh để chỉ đạo việc xây dựng, phát triển các chuyên mục và biên tập, cập nhật thông tin lên Cổng TTĐT tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc rà soát các nội dung thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, đúng quy định hiện hành.

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chịu trách nhiệm:

+ Thành lập Ban biên tập, xây dựng quy chế để thực hiện quản lý, cập nhật thông tin trên Trang TTĐT thành phần của cơ quan, đơn vị mình;

+ Tổ chức biên tập, cung cấp thông tin, kiểm tra các nội dung thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đưa lên trên Trang TTĐT thành phần của cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh cập nhật thông tin trên Trang TTĐT bảo đảm tính mới, kịp thời, tính chính xác của thông tin;

+ Phối hợp với Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh thực hiện đưa thông tin, cập nhật dịch vụ công trực tuyến lên Trang TTĐT thành phần của cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định;

+ Cử cán bộ phụ trách làm đầu mối để theo dõi hoạt động của Trang TTĐT thành phần của cơ quan, đơn vị mình;

+ Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao để Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT thành phần hoạt động ngày càng hiệu quả.

b) Phát triển thiết kế, nội dung của Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần:
- Các cơ quan, đơn vị được giao quyền quản lý Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần chịu trách nhiệm phát triển thiết kế, nội dung của Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần trong phạm vi liên quan đến nhiệm vụ của mình.

- Hàng năm, thực hiện đánh giá kết quả, chất lượng hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần; khảo sát ý kiến đối tượng sử dụng Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần; nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm, mô hình, xu thế phát triển công nghệ để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và phát triển Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần.

c) Bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần:
- Phải được thường xuyên kiểm tra, rà soát, bảo dưỡng; kịp thời phát hiện lỗ hổng bảo mật, sự bất cập trong khai thác thông tin để nâng cấp, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu thực tế, yêu cầu theo quy định của pháp luật; luôn sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm tốc độ truy cập nhanh, an toàn, an ninh thông tin, giao diện thân thiện.

- Được thiết lập tại máy chủ của tỉnh đặt tại Văn phòng UBND tỉnh và thuê dịch vụ hạ tầng CNTT để cài đặt, bảo đảm hoạt động 24/24; dữ liệu phải được sao lưu thường xuyên và phục hồi kịp thời khi có sự cố xảy ra.

d) Bảo đảm các điều kiện cho hoạt động quản lý, vận hành và phát triển Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần:
- Bảo đảm nhân lực:

+ Văn phòng UBND tỉnh bố trí nhân lực bảo đảm hiệu quả hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh;

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, bố trí đủ nhân lực để tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin, bảo đảm hoạt động của Trang TTĐT thành phần theo quy định của pháp luật;

+ Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bồi dưỡng nhân lực về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm để bảo đảm phục vụ hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần.

- Bảo đảm kinh phí:

+ Kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo các lĩnh vực chi của cơ quan, đơn vị và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Trong đó, kinh phí cho duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh được dự toán chi ngân sách sự nghiệp hàng năm của đơn vị được giao xây dựng, tổ chức quản lý, vận hành cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh; kinh phí cho duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin trên Trang TTĐT thành phần của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh được dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị; kinh phí duy trì hoạt động Trang TTĐT thành phần của UBND cấp huyện được cân đối từ nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố; kinh phí duy trì hoạt động Trang TTĐT thành phần của UBND cấp xã được cân đối từ nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn;

+ Kinh phí bảo đảm cơ sở hạ tầng, quản lý, vận hành và an toàn thông tin được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm cho Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị và Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị;

+ Kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần được bố trí hằng năm trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

e) Mức chi tạo lập thông tin và chi trả nhuận bút, cung cấp thông tin:
+ Việc áp dụng hệ số nhuận bút, mức thù lao cho việc cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần thực hiện theo quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và căn cứ vào khả năng kinh phí của cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan chủ quản quyết định mức chi cụ thể cho việc tạo lập thông tin và chi trả thù lao, nhuận bút phù hợp với các quy định của pháp luật.

+ Mức chi cho việc tạo lập, chuyển đổi và số hóa thông tin cho Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về mức chi tạo lập thông tin điện tử.

+ Ban Biên tập được thực hiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo cho các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT thành phần theo quy định của pháp luật về quảng cáo và phát hành quảng cáo; kinh phí thu được từ các hoạt động dịch vụ trên được sử dụng theo đúng quy định hiện hành để bổ sung thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao cho cộng tác viên và các hoạt động khác.
4. Tổ chức thực hiện

- Quy định trách nhiệm thự hiện của các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan sau khi quy chế có hiệu lực.

- Điều khoản thi hành

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

Trên đây là Tờ trình về phê duyệt Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Văn phòng UBND tỉnh xin kính trình UBND tỉnh xem xét và quyết định.

(Thành phần hồ sơ đính kèm gồm:

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế;

- Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Bảng tổng hợp ý kiến sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp;

- CVP, các PVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX, HC-TC, CTTDT.
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